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Abstract: The purpose of this research paper is to look into the current situation of using learning 

strategies and the key factors that influence English learning strategies of tertiary students who 

major in economics at Banking University of Ho Chi Minh City. On the basis of Oxford’s theory 

on language learning strategies, the study conducts a questionnaire survey with the participation of 

300 students. The results show that economics-majored students use English learning strategies at 

a relatively high frequency, with the metacognitive strategies group having the highest frequency; 

the groups of affective strategies and compensation strategies have the lowest frequency of use. It 

also draws a conlusion that individual factors such as gender, grade level, and major do not appear 

to have a significant impact on students' use of English learning strategies. There are no statistical 

significant differences between male and female students, between students of all grades, and 

between students of different majors in the frequency of using English learning strategies. 
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Chiến lược học tập tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế 

tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 

Lưu Hớn Vũ*, Lê Quốc Tuấn, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Phương Trúc 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 
36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Nhận ngày 06 tháng 9 năm 2021  

Chỉnh sửa ngày 18 tháng 10 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 12 năm 2021 

Tóm tắt: Nghiên cứu này khảo sát tình hình sử dụng chiến lược học tập và các nhân tố ảnh hưởng 

đến việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế tại Trường Đại 

học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lí luận của Oxford về chiến lược học tập ngôn 

ngữ, nghiên cứu tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với 300 sinh viên. Kết quả cho thấy sinh viên có 

tần suất sử dụng các nhóm chiến lược học tập tiếng Anh ở mức độ tương đối cao, trong đó nhóm 

chiến lược siêu nhận thức có tần suất sử dụng cao nhất, nhóm chiến lược xúc cảm và nhóm chiến 

lược bù đắp có tần suất sử dụng thấp nhất. Các nhân tố cá nhân (giới tính, khối lớp, ngành học) đều 

không ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh của sinh viên. Tần suất sử dụng 

chiến lược học tập tiếng Anh giữa sinh viên nam và sinh viên nữ, giữa sinh viên các khối lớp, giữa 

sinh viên các ngành học đều không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Từ khóa: Chiến lược học tập, tiếng Anh, sinh viên khối ngành kinh tế. 

1. Mở đầu * 

Chiến lược học tập (learning strategies) là 

những hoạt động được người học sử dụng để 

giúp ích cho việc tiếp nhận, lưu trữ và truy xuất 

thông tin [1]. Chiến lược học tập ngôn ngữ 

(language learning strategies) là những hành 

động mà người học sử dụng để làm cho việc 

học tập ngôn ngữ trở nên thành công hơn, thú vị 

hơn [2]. Những người học ngôn ngữ giỏi 

thường sử dụng đa dạng chiến lược học tập 

ngôn ngữ hơn những người học ngôn ngữ kém. 

Chiến lược học tập ngôn ngữ là một trong 

những vấn đề được các nhà nghiên cứu trong 

lĩnh vực ngôn ngữ học, giáo dục học quan tâm, 

chú ý và đã đạt được nhiều thành quả đáng kể, 

như các nghiên cứu của Ehrman và Oxford 

[3-6], Hiện nay, cũng đã có một số nghiên cứu 

về chiến lược học tập ngôn ngữ của sinh viên 

Việt Nam, như các nghiên cứu của N. T. Đức 
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và các cộng sự  [7-9] về chiến lược học tập của 

sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường 

Đại học Cần Thơ, các nghiên cứu của L. H. Vũ 

[10-13] về chiến lược học tập tiếng Nhật hoặc 

tiếng Trung Quốc như một ngoại ngữ thứ hai 

của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chiến lược 

học tập tiếng Hoa của sinh viên dân tộc Hoa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, chiến lược học tập 

tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc tại Việt Nam. Có thể thấy, 

hiện nay vẫn chưa có công trình nào chuyên 

nghiên cứu về chiến lược học tập tiếng Anh của 

sinh viên khối ngành kinh tế. Việc tìm hiểu về 

vấn đề này sẽ rất hữu ích đối với công tác dạy 

và học tiếng Anh cho sinh viên khối ngành 

kinh tế. 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, 

chúng tôi tập trung giải quyết hai vấn đề sau: 

Thứ nhất, tình hình sử dụng chiến lược học tập 

tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế tại 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí 

Minh (HUB) như thế nào? Thứ hai, các nhân tố 

cá nhân (giới tính, khối lớp, ngành học) có ảnh 
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hưởng đến việc sử dụng chiến lược học tập của 

sinh viên khối ngành kinh tế tại HUB không? 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Nghiên cứu về chiến lược học tập ngôn ngữ 

đã được bắt đầu từ những năm 70 của thế kỉ 

XX. Các nghiên cứu của Rubin [14] và Stern 

[15] được xem là những nghiên cứu tiên phong 

đề cập đến vấn đề này. Thông qua các phương 

pháp định tính như quan sát, phỏng vấn, các 

nghiên cứu này đã nêu lên đặc điểm và các 

chiến lược học tập của những người thành công 

trong học tập ngôn ngữ thứ hai, mong rằng qua 

đó có thể giúp những người chưa thành công 

trong học tập ngôn ngữ thứ hai nâng cao hiệu 

quả học tập. 

O’Malley và Chamot [16] thông qua phỏng 

vấn thu thập các chiến lược học tập ngôn ngữ 

mà người học sử dụng, đồng thời chia các chiến 

lược này thành ba nhóm: nhóm chiến lược nhận 

thức (cognitive strategies), nhóm chiến lược 

siêu nhận thức (metacognitive strategies) và 

nhóm chiến lược tình cảm xã hội (social and 

affective strategies). 

Oxford [17] chia chiến lược học tập ngôn 

ngữ thành hai nhóm là nhóm chiến lược học 

tập trực tiếp (direct strategies) và nhóm chiến 

lược học tập gián tiếp (indirect strategies), 

mỗi nhóm này lại được chia thành nhiều nhóm 

nhỏ hơn. Đồng thời, bà còn thiết kế Bảng 

khảo sát về chiến lược học tập ngôn ngữ SILL 

(The Strategy Inventory for Language 

Learning) với 50 câu hỏi. 

Green và Oxford [18], Dreyer và Oxford 

[19], Kyungsim và Leavell [6] đã nghiên cứu về 

mối quan hệ giữa chiến lược học tập và kết quả 

học tập tiếng Anh. Green và Oxford [18] nhận 

thấy, các sinh viên có kết quả học tập tốt có tần 

suất sử dụng chiến lược học tập cao hơn các 

sinh viên có kết quả học tập chưa tốt. Dreyer và 

Oxford [19] phát hiện, việc sử dụng chiến lược 

học tập có quan hệ mật thiết với kết quả thi 

TOEFL của sinh viên. Kyungsim và Leavell [6] 

nhận thấy, những sinh viên tích cực sử dụng 

chiến lược học tập sẽ có tiến bộ nhanh hơn 

những sinh viên ít sử dụng chiến lược học tập. 

Các nghiên cứu của Ehrman và Oxford 

[20], Macaro [21] phát hiện, có sự khác biệt về 

mặt giới tính trong việc sử dụng chiến lược học 

tập, sinh viên nữ sử dụng nhiều chiến lược học 

tập hơn sinh viên nam. 

Tại Việt Nam, N. T. Đức và các cộng sự 

[7-9] đã có loạt bài nghiên cứu về chiến lược 

học tập tiếng Anh của sinh viên không chuyên 

tại Trường Đại học Cần Thơ. Họ phát hiện, sinh 

viên năm thứ nhất có mức độ sử dụng trung 

bình, chủ yếu sử dụng chiến lược siêu nhận 

thức [7], không có sự khác biệt đáng kể trong 

việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh về 

nhân tố vùng miền [8], không có mối tương 

quan giữa việc sử dụng chiến lược học tập và 

kết quả học tập tiếng Anh [9].  

Các nghiên cứu của L. H. Vũ [10, 11] phát 

hiện, sinh viên học ngoại ngữ thứ hai (tiếng 

Nhật hoặc tiếng Trung Quốc) có tần suất sử 

dụng chiến lược học tập tương đối cao, thường 

xuyên sử dụng nhất là nhóm chiến lược siêu 

nhận thức, không có sự khác biệt về giới tính 

trong việc sử dụng chiến lược học tập.  

L. H. Vũ [12] nhận thấy, sinh viên dân tộc 

Hoa thường sử dụng nhóm chiến lược nhận 

thức, nhóm chiến lược siêu nhận thức và nhóm 

chiến lược xã hội, không có sự khác biệt đáng 

kể trong việc sử dụng chiến lược học tập về mặt 

giới tính, kết quả học tập chịu ảnh hưởng bởi 

tần suất sử dụng chiến lược nhận thức của 

sinh viên.  

Kết quả khảo sát của L. H. Vũ [13] cho 

thấy, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có 

tần suất sử dụng chiến lược ở mức tương đối 

cao, thường xuyên sử dụng nhất là nhóm chiến 

lược siêu nhận thức, nhân tố giới tính không 

ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược học tập 

của sinh viên. 

Nhìn chung, đại đa số các nghiên cứu về 

chiến lược học tập ngôn ngữ đều dựa trên cơ sở 

lí luận và sử dụng Bảng khảo sát về chiến lược 

học tập ngôn ngữ SILL. Nghiên cứu về chiến 

lược học tập ngôn ngữ tại Việt Nam hiện nay đã 

đề cập đến các nội dung như chiến lược học tập 

tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ, 

chiến lược học tập ngoại ngữ thứ hai - tiếng 

Trung Quốc hoặc tiếng Nhật của sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh, chiến lược học tập tiếng 
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Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc, chiến lược học tập tiếng Hoa của 

sinh viên dân tộc Hoa,... Song, vẫn còn nhiều 

phương diện chưa được quan tâm, nghiên cứu 

như chiến lược học tập các kĩ năng ngôn ngữ, 

chiến lược học tập các kiến thức ngôn ngữ, 

chiến lược học tập ngôn ngữ của sinh viên khối 

ngành kinh tế,...  

Trong giai đoạn hiện nay, tiếng Anh là công 

cụ ngôn ngữ vô cùng cần thiết trong các hoạt 

động giao lưu, hội nhập quốc tế nói chung, hoạt 

động kinh tế nói riêng. Việc nghiên cứu về 

chiến lược học tập tiếng Anh của sinh viên khối 

ngành kinh tế sẽ rất hữu ích cho công tác dạy và 

học tiếng Anh. Qua đó, góp phần nâng cao năng 

lực tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế 

tại Việt Nam. 

3. Cơ sở lí luận 

Nghiên cứu này dựa trên cơ sở lí luận của 

Oxford [17] về chiến lược học tập ngôn ngữ. Bà 

đã chia chiến lược học tập ngôn ngữ thành hai 

nhóm lớn là nhóm chiến lược trực tiếp và nhóm 

chiến lược gián tiếp.  

Nhóm chiến lược trực tiếp là các chiến lược 

liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ đích và yêu 

cầu quá trình vận dụng trí óc cho việc học tập 

ngôn ngữ, bao gồm: i) Nhóm  chiến lược ghi 

nhớ (memory strategies), hữu ích cho việc đưa 

thông tin vào ghi nhớ lâu dài, khi giao tiếp cần 

thì có thể xuất ra từ trong ghi nhớ; ii) Nhóm 

chiến lược nhận thức (cognitive strategies), 

dùng để hình thành và chỉnh sửa mô hình tâm lí 

nội bộ, tiếp nhận và xuất ra những thông tin về 

ngôn ngữ được học; và iii) Nhóm chiến lược bù 

đắp (compensation strategies), dùng để bù đắp 

những khiếm khuyết về kiến thức ngôn ngữ. 

Nhóm chiến lược gián tiếp là các chiến lược 

có tác dụng hỗ trợ và quản lí việc học ngôn 

ngữ, không liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ 

đích, bao gồm: i) Nhóm chiến lược siêu nhận 

thức (metacognitive strategies), giúp người học 

kiểm soát quá trình học tập của bản thân; 

ii) Nhóm chiến lược xúc cảm (affective strategies), 

giúp người học kiểm soát tình cảm, quan niệm 

và thái độ có liên quan với việc học tập 

ngôn ngữ; và iii) Nhóm chiến lược xã hội 

(social strategies), dùng trong các tình huống 

giao tiếp, nhằm làm giảm những lo lắng và khó 

khăn của người học. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Mẫu nghiên cứu 

Chúng tôi tiến hành khảo sát vào tháng 6 

năm 2021 tại HUB thông qua hình thức trực 

tuyến. Số phiếu phát ra là 350 phiếu, số phiếu 

thu vào là 326 phiếu, đạt tỉ lệ thu vào là 

93,14%. Trong đó, số phiếu hợp lệ là 300 

phiếu, đạt tỉ lệ 92,02%. Cơ cấu mẫu nghiên cứu 

được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu 

Chỉ tiêu 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Giới 

tính 

Nam 81 27 

Nữ 219 73 

Khối 

lớp 

Năm thứ nhất 100 33,33 

Năm thứ hai 100 33,33 

Năm thứ ba 100 33,33 

Ngành 

học 

Tài chính - Ngân hàng 60 20 

Quản trị kinh doanh 60 20 

Kinh tế quốc tế 60 20 

Hệ thống thông tin 

quản lí 
60 20 

Kế toán  60 20 

Quê 

quán 

TP. Hồ Chí Minh 30 10 

Các tỉnh, thành khác 270 90 

Độ tuổi trung bình 18,78 

4.2. Công cụ thu thập dữ liệu 

Dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi được thu 

thập bằng phương pháp định lượng - điều tra 

bảng hỏi. Bảng hỏi này được thiết kế trên cơ sở 

Bảng khảo sát về chiến lược học tập ngôn ngữ 

SILL. Bảng hỏi sử dụng thang đo năm mức độ 

của Likert, từ mức độ 1 “hoàn toàn không đồng 

ý” đến mức độ 5 “hoàn toàn đồng ý”. Bảng hỏi 

có cấu trúc sáu phần với 50 câu hỏi, bao gồm 
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phần 1 “nhóm chiến lược ghi nhớ” (từ Q1 đến 

Q9), phần 2 “nhóm chiến lược nhận thức” (từ 

Q10 đến Q23), phần 3 “nhóm chiến lược bù 

đắp” (từ Q24 đến Q29), phần 4 “nhóm chiến 

lược siêu nhận thức” (từ Q30 đến Q38), phần 5 

“nhóm chiến lược xúc cảm” (từ Q39 đến Q44) 

và phần 6 “nhóm chiến lược xã hội” (từ Q45 

đến Q50). 

4.3. Công cụ xử lí dữ liệu 

Chúng tôi sử dụng SPSS 25.0 làm công cụ 

xử lí dữ liệu thu thập được. Chúng tôi sử dụng 

thống kê mô tả mẫu để thống kê đặc điểm mẫu 

nghiên cứu và tình hình sử dụng chiến lược học 

tập tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế 

tại HUB. Chúng tôi sử dụng Independent 

samples T-test và One-way ANOVA để kiểm 

định sự khác biệt của các nhân tố cá nhân 

(giới tính, khối lớp, ngành học) trong việc sử 

dụng chiến lược học tập tiếng Anh của sinh 

viên khối ngành kinh tế tại HUB. 

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

5.1. Tình hình sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh 

Tình hình sử dụng chiến lược học tập tiếng 

Anh của sinh viên khối ngành kinh tế tại HUB 

như sau (Bảng 2).  

Bảng 2. Thống kê mô tả tình hình sử dụng chiến 

lược học tập tiếng Anh 

Nhóm chiến lược Mean SD 

Nhóm chiến lược ghi nhớ 3,63 0,68 

Nhóm chiến lược nhận thức 3,68 0,62 

Nhóm chiến lược bù đắp 3,54 0,91 

Nhóm chiến lược siêu nhận thức 3,83 0,68 

Nhóm chiến lược xúc cảm 3,54 0,75 

Nhóm chiến lược xã hội 3,64 0,79 

Tổng thể 3,64 0,74 

Oxford [17] chia tần suất sử dụng chiến 

lược học tập làm năm mức độ: mức độ 1 với 1,0 

< Mean < 1,4, mức độ 2 với 1,5 < Mean < 2,4, 

mức độ 3 với 2,5 < Mean < 3,4, mức độ 4 với 

3,5 < Mean < 4,4, mức độ 5 với 4,5 < Mean < 

5,0. Theo đó, sinh viên khối ngành kinh tế tại 

HUB có tần suất sử dụng chiến lược học tập 

tiếng Anh về mặt tổng thể, cũng như về từng 

nhóm chiến lược cụ thể đều ở mức độ 4. Qua đó 

có thể thấy, sinh viên khối ngành kinh tế tại 

HUB có tần suất sử dụng chiến lược học tập 

tiếng Anh tương đối cao. Kết quả này không 

giống với kết quả nghiên cứu của N. T. Đức và 

các cộng sự [7], sinh viên không chuyên tiếng 

Anh tại Trường Đại học Cần Thơ có tần suất sử 

dụng chiến lược học tập tiếng Anh ở mức độ 

trung bình. Song, kết quả này giống với các kết 

quả nghiên cứu gần đây của L. H. Vũ [10, 11], 

sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh khi học ngoại ngữ thứ hai là tiếng 

Nhật hoặc tiếng Trung Quốc đều có tần suất sử 

dụng chiến lược học tập tiếng Nhật hoặc tiếng 

Trung Quốc ở mức độ tương đối cao. 

Bảng 2 cho thấy, sinh viên khối ngành kinh 

tế tại HUB thường xuyên sử dụng nhất là nhóm 

chiến lược siêu nhận thức. Kết quả này hoàn 

toàn giống với các kết quả nghiên cứu của L. H. 

Vũ [10, 11], sinh viên học ngoại ngữ thứ hai là 

tiếng Nhật hoặc tiếng Trung Quốc cũng có tần 

suất sử dụng nhóm chiến lược này cao nhất. 

Đây có thể là vì các sinh viên tham gia khảo sát 

lần này đều trên 18 tuổi, 90% trong số đó đều 

đến từ các tỉnh, thành khác. Sau một thời gian, 

lưu trú, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

sinh viên đã bồi dưỡng cho mình khả năng tự 

giám sát, tự quản lí bản thân, sinh viên cũng đã 

có khả năng tập trung chú ý trong các hoạt động 

học tập. 

Bảng 2 còn cho thấy, sinh viên khối ngành 

kinh tế tại HUB ít sử dụng nhất là nhóm chiến 

lược xúc cảm và nhóm chiến lược bù đắp. Kết 

quả này hoàn toàn giống với các kết quả nghiên 

cứu của L. H. Vũ [10, 11], sinh viên học ngoại 

ngữ thứ hai là tiếng Nhật hoặc tiếng Trung 

Quốc cũng có tần suất sử dụng hai nhóm chiến 

lược này thấp nhất trong sáu nhóm chiến lược 

học tập. Tuy nhiên, tần suất sử dụng hai nhóm 

chiến lược này của sinh viên khối ngành kinh tế 

tại HUB đều ở mức độ tương đối cao, trong khi 

đó sinh viên học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật 

hoặc tiếng Trung Quốc lại có tần suất sử dụng 

thuộc mức độ trung bình ở hai nhóm chiến lược 

này. Điều này cũng không khó hiểu, bởi vì khác 
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với tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc, tiếng Anh 

là ngoại ngữ mà đại đa số sinh viên được học 

hoặc bắt buộc phải học ngay từ bậc phổ thông, 

là ngoại ngữ đầu vào tại HUB, sinh viên đã có 

một nền tảng tiếng Anh nhất định. Sinh viên 

không còn sợ khi nói sai tiếng Anh, đã biết cách 

thư giãn khi có cảm giác sợ sử dụng tiếng Anh. 

Sinh viên cũng đã biết cách đoán nghĩa từ mới, 

biết cách sử dụng từ/cụm từ nào đó hoặc sử 

dụng ngôn ngữ cử chỉ để thay thế từ/cụm từ mà 

mình không nhớ. 

5.2. Ảnh hưởng của các nhân tố cá nhân đối với 

việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh 

i) Ảnh hưởng của nhân tố giới tính đối với 

việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh 

Trong số sinh viên tham gia khảo sát, có 81 

sinh viên nam, 219 sinh viên nữ. Tình hình sử 

dụng chiến lược học tập tiếng Anh của sinh viên 

nam và sinh viên nữ như sau (Bảng 3). 

Bảng 3. Tình hình sử dụng chiến lược học tập tiếng 

Anh theo giới tính 

Nhóm 

chiến 

lược 

Giới 

tính 
Mean SD t p 

Ghi nhớ 
Nam 3,57 0,08 

-0,951 0,342 
Nữ 3,65 0,04 

Nhận 

thức 

Nam 3,67 0,07 
-0,097 0,923 

Nữ 3,68 0,04 

Bù đắp 
Nam 3,67 0,13 

1,494 0,136 
Nữ 3,49 0,05 

Siêu 

nhận 

thức 

Nam 3,78 0,08 

-0,839 0,402 
Nữ 3,85 0,04 

Xúc cảm 
Nam 3,59 0,07 

0,779 0,437 
Nữ 3,51 0,04 

Xã hội 
Nam 3,70 0,13 

0,725 0,469 
Nữ 3,62 0,05 

Tổng thể 
Nam 3,66 0,58 

0,355 0,723 
Nữ 3,64 0,58 

Bảng 3 cho thấy, về mặt tổng thể tần suất sử 

dụng chiến lược học tập của sinh viên nam và 

sinh viên nữ tương đương nhau và đều ở mức 

độ tương đối cao. Tần suất sử dụng từng nhóm 

chiến lược cụ thể của sinh viên nam và sinh 

viên nữ đều ở mức độ tương đối cao. Sinh viên 

nam có tần suất sử dụng cao hơn sinh viên nữ ở 

nhóm chiến lược bù đắp, nhóm chiến lược xúc 

cảm và nhóm chiến lược xã hội. Sinh viên nam 

có tần suất sử dụng thấp hơn sinh viên nữ ở 

nhóm chiến lược ghi nhớ và nhóm chiến lược 

siêu nhận thức. Sinh viên nam có tần suất sử 

dụng tương đương với sinh viên nữ ở nhóm 

chiến lược nhận thức. Tuy nhiên, kết quả 

Independent - samples T-test cho thấy, không 

có sự khác biệt có ý nghĩa (p > 0,05) giữa sinh 

viên nam và sinh viên nữ trong việc sử dụng 

chiến lược học tập. Nói cách khác, giới tính 

không ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược 

học tập tiếng Anh của sinh viên khối ngành 

kinh tế tại HUB. 

Kết quả này hoàn toàn giống với kết quả 

nghiên cứu của N. T. Đức và các cộng sự  [7], 

L. H. Vũ [10, 11, 13]. Điều này cho thấy, sinh 

viên nam và sinh viên nữ tại Việt Nam có sự 

giống nhau trong việc lựa chọn và sử dụng các 

nhóm chiến lược học tập ngôn ngữ. 

ii) Ảnh hưởng của nhân tố khối lớp đối với 

việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh 

Trong số sinh viên tham gia khảo sát, có 

sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ 

tư. Mỗi khối lớp đều có 100 sinh viên. Tình 

hình sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh của 

sinh viên theo khối lớp như sau (Bảng 4). 

Bảng 4 cho thấy, về mặt tổng thể tần suất sử 

dụng chiến lược học tập của sinh viên năm thứ 

hai cao hơn sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 

ba, song sinh viên cả ba khối lớp đều có tần 

suất sử dụng ở mức độ tương đối cao. Tần suất 

sử dụng từng nhóm chiến lược cụ thể của sinh 

viên các khối lớp đều ở mức tương đối cao. 

Sinh viên năm thứ hai có tần suất sử dụng cao 

hơn sinh viên năm thứ nhất và năm thứ ba ở 

nhóm chiến lược ghi nhớ, nhóm chiến lược 

nhận thức, nhóm chiến lược siêu nhận thức, 
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nhóm chiến lược xúc cảm và nhóm chiến lược 

xã hội. Sinh viên năm thứ ba có tần suất sử 

dụng cao hơn sinh viên năm thứ nhất và năm 

thứ hai ở nhóm chiến lược bù đắp. Tuy nhiên, 

kết quả phân tích One-Way ANOVA cho thấy, 

không có sự khác biệt có ý nghĩa (p > 0,05) 

giữa sinh viên các khối lớp trong việc sử dụng 

chiến lược học tập. Nói cách khác, khối lớp 

không ảnh hưởng đến việc sử dụng chiến lược 

học tập tiếng Anh của sinh viên khối ngành 

kinh tế tại HUB. 

Bảng 4. Tình hình sử dụng chiến lược học tập 

tiếng Anh theo khối lớp 

Nhóm 

chiến 

lược 

Khối 

lớp 
Mean SD F p 

Ghi 

nhớ 

Năm 1 3,54 0,69 

2,136 0,120 Năm 2 3,73 0,65 

Năm 3 3,59 0,68 

Nhận 

thức 

Năm 1 3,65 0,63 

0,384 0,681 Năm 2 3,72 0,60 

Năm 3 3,65 0,63 

Bù đắp 

Năm 1 3,51 0,72 

0,775 0,462 Năm 2 3,48 0,65 

Năm 3 3,63 1,28 

Siêu 

nhận 

thức 

Năm 1 3,86 0,67 

1,954 0,144 Năm 2 3,90 0,67 

Năm 3 3,72 0,71 

Xúc 

cảm 

Năm 1 3,52 0,79 

0,098 0,906 Năm 2 3,56 0,74 

Năm 3 3,52 0,73 

Xã hội 

Năm 1 3,61 0,73 

0,577 0,562 Năm 2 3,71 0,84 

Năm 3 3,60 0,78 

Tổng 

thể 

Năm 1 3,62 0,58 

0,445 0,641 Năm 2 3,68 0,57 

Năm 3 3,62 0,59 

Kết quả này hoàn toàn giống với kết quả 

nghiên cứu của L. H. Vũ [10]. Theo Macaro 

[22], khi trình độ ngoại ngữ của sinh viên có 

thay đổi, việc sử dụng chiến lược học tập ngôn 

ngữ cũng có sự thay đổi. Nghiên cứu của chúng 

tôi tuy đề cập đến ba khối lớp của bậc đại học, 

song trong thực tế sinh viên khối ngành kinh tế 

ở ba khối lớp này đều thuộc giai đoạn học tập 

tiếng Anh trung cấp. Vì vậy, không có sự khác 

biệt về khối lớp trong việc sử dụng các nhóm 

chiến lược học tập. 

iii) Ảnh hưởng của nhân tố ngành học đối với 

việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh 

Trong số sinh viên tham gia khảo sát, có 

sinh viên các ngành Tài chính - Ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Hệ thống 

thông tin quản lí và Kế toán. Mỗi ngành đều có 

60 sinh viên. Tình hình sử dụng chiến lược học 

tập tiếng Anh của sinh viên theo ngành học như 

sau (Bảng 5). 

Bảng 5 cho thấy, về mặt tổng thể tần suất sử 

dụng chiến lược học tập của sinh viên các 

ngành đều ở mức độ tương đối cao, trong đó 

sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng có tần 

suất sử dụng cao nhất, sinh viên ngành Quản trị 

kinh doanh và ngành Kế toán có tần suất sử 

dụng thấp nhất. Trong nhóm chiến lược ghi nhớ 

và nhóm chiến lược xúc cảm, sinh viên ngành 

Tài chính - Ngân hàng có tần suất sử dụng cao 

nhất. Trong nhóm chiến lược nhận thức, sinh 

viên ngành Tài chính - Ngân hàng và ngành 

Kinh tế quốc tế có tần suất sử dụng cao nhất. 

Trong nhóm chiến lược bù đắp, sinh viên ngành 

Hệ thống thông tin quản lí và ngành Kinh tế 

quốc tế có tần suất sử dụng cao nhất. Trong 

nhóm chiến lược siêu nhận thức và nhóm chiến 

lược xã hội, sinh viên ngành Kinh tế quốc tế có 

tần suất sử dụng cao nhất. Song, kết quả phân 

tích One-Way ANOVA cho thấy, không có sự 

khác biệt có ý nghĩa (p > 0,05) giữa sinh viên 

các ngành học trong việc sử dụng chiến lược 

học tập. Nói cách khác, ngành học không ảnh 

hưởng đến việc sử dụng chiến lược học tập 

tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế 

tại HUB. 
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Bảng 5. Tình hình sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh theo ngành học 

 

Nhóm chiến lược Ngành học Mean SD F p 

Ghi nhớ 

Tài chính - Ngân hàng 3,74 0,72 

0,488 0,744 

Quản trị kinh doanh 3,61 0,65 

Kinh tế quốc tế 3,58 0,62 

Hệ thống thông tin quản lý 3,60 0,70 

Kế toán 3,61 0,71 

Nhận thức 

Tài chính - Ngân hàng 3,77 0,65 

1,240 0,294 

Quản trị kinh doanh 3,57 0,55 

Kinh tế quốc tế 3,77 0,59 

Hệ thống thông tin quản lí 3,67 0,56 

Kế toán  3,62 0,71 

Bù đắp 

Tài chính - Ngân hàng 3,59 0,74 

1,608 0,172 

Quản trị kinh doanh 3,40 0,63 

Kinh tế quốc tế 3,68 0,85 

Hệ thống thông tin quản lí 3,67 1,37 

Kế toán  3,38 0,75 

Siêu nhận thức 

Tài chính - Ngân hàng 3,87 0,72 

0,500 0,736 

Quản trị kinh doanh 3,80 0,59 

Kinh tế quốc tế 3,90 0,69 

Hệ thống thông tin quản lý 3,87 0,59 

Kế toán 3,75 0,81 

Xúc cảm 

Tài chính - Ngân hàng 3,70 0,74 

0,876 0,479 

Quản trị kinh doanh 3,45 0,69 

Kinh tế quốc tế 3,51 0,76 

Hệ thống thông tin quản lí 3,51 0,73 

Kế toán  3,52 0,82 

Xã hội 

Tài chính - Ngân hàng 3,67 0,87 

0,377 0,825 

Quản trị kinh doanh 3,63 0,79 

Kinh tế quốc tế 3,74 0,80 

Hệ thống thông tin quản lí 3,58 0,71 

Kế toán  3,60 0,79 

Tổng thể 

Tài chính - Ngân hàng 3,72 0,62 

0,780 0,539 

Quản trị kinh doanh 3,58 0,53 

Kinh tế quốc tế 3,70 0,55 

Hệ thống thông tin quản lí 3,65 0,54 

Kế toán  3,58 0,65 

L 

6. Kết luận 

Sinh viên khối ngành kinh tế tại HUB có 

tần suất sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh 

về mặt tổng thể tương đối cao. Tần suất sử dụng 

của từng nhóm chiến lược học tập cụ thể cũng 

đều tương đối cao. Trong đó, nhóm chiến lược 

siêu nhận thức được sử dụng nhiều nhất, nhóm 
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chiến lược xúc cảm và nhóm chiến lược bù 

đắp được sử dụng ít nhất. Các nhân tố cá nhân 

(giới tính, khối lớp, ngành học) không tác động 

đến việc sử dụng chiến lược học tập tiếng Anh 

của sinh viên khối ngành kinh tế tại HUB. Sinh 

viên nam và sinh viên nữ đều có tần suất sử 

dụng ở mức độ tương đối cao. Sinh viên năm 

thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba đều có tần 

suất sử dụng ở mức độ tương đối cao. Sinh viên 

ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh 

doanh, Kinh tế quốc tế, Hệ thống thông tin quản 

lí và Kế toán đều có tần suất sử dụng ở mức độ 

tương đối cao. Song, không có sự khác biệt có ý 

nghĩa về tần suất sử dụng chiến lược học tập 

tiếng Anh của sinh viên về mặt giới tính, khối 

lớp và ngành học. 

Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa ứng 

dụng trong công tác giảng dạy tiếng Anh cho 

sinh viên khối ngành kinh tế tại HUB, giảng 

viên có thể căn cứ vào đặc điểm sử dụng chiến 

lược học tập tiếng Anh của sinh viên để có 

những điều chỉnh nhất định về phương pháp 

giảng dạy. Mặt khác, nghiên cứu này hiện còn 

tồn tại một số hạn chế như nghiên cứu chỉ tiến 

hành tại HUB nên kết quả nghiên cứu chưa thể 

ứng dụng rộng rãi tại các trường đại học khác, 

chưa phân tích mối quan hệ giữa việc sử dụng 

chiến lược học tập và kết quả học tập tiếng Anh 

của sinh viên,... Trong các nghiên cứu kế tiếp, 

bên cạnh việc khắc phục các hạn chế trên, còn 

có thể tiến hành khảo sát mối quan hệ giữa 

chiến lược học tập với các yếu tố như động 

cơ học tập, quan niệm học tập, phong cách 

học tập,... 
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Phụ lục 

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP TIẾNG ANH 

Mã 

câu  
Nội dung câu hỏi 

Q1 Tôi liên hệ những kiến thức mà tôi đã biết với những kiến thức mới mà tôi được học trong tiếng Anh. 

Q2 Tôi ghi nhớ từ mới bằng cách đặt câu với từ mới học. 

Q3 Tôi ghi nhớ từ mới bằng cách liên kết âm thanh của từ mới với hình ảnh của từ đó. 

Q4 Tôi ghi nhớ từ mới bằng cách liên tưởng đến tình huống có thể sử dụng từ đó. 

Q5 Tôi ghi nhớ từ mới bằng cách sử dụng quy luật cấu tạo từ của tiếng Anh. 

Q6 Tôi ghi nhớ từ mới bằng cách sử dụng flashcard tiếng Anh. 

Q7 Tôi ghi nhớ từ mới bằng cách sử dụng ngôn ngữ cử chỉ. 

Q8 Tôi thường xuyên ôn tập bài khóa tiếng Anh. 

Q9 Tôi ghi nhớ từ mới bằng cách ghi nhớ vị trí xuất hiện của nó trên bảng hoặc trên trang sách nào đó. 

Q10 Tôi đọc hoặc viết từ mới nhiều lần. 

Q11 Tôi cố gắng luyện nói giống như người bản ngữ. 

Q12 Tôi luyện tập phát âm tiếng Anh. 

Q13 Tôi sử dụng các từ mà tôi đã học bằng những cách khác nhau. 

Q14 Tôi dùng tiếng Anh để nói chuyện với giảng viên và bạn bè. 

Q15 Tôi xem phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. 

Q16 Tôi xem việc đọc hiểu tiếng Anh là niềm vui. 

Q17 Tôi viết ghi chú, tin nhắn, thư từ hoặc báo cáo bằng tiếng Anh. 

Q18 Khi đọc đoạn văn tiếng Anh, tôi đọc lướt trước, sau đó mới đọc kĩ lại từ đầu. 

Q19 Khi gặp từ mới, tôi tìm từ tương ứng của nó trong tiếng Việt. 

Q20 Tôi cố gắng tổng kết các mẫu câu tiếng Anh. 

Q21 Tôi đoán nghĩa của từ mới bằng cách chia nó thành các phần nhỏ mà tôi hiểu. 
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Q22 Tôi cố gắng không dịch từng từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 

Q23 Tôi tổng kết các thông tin tiếng Anh mà tôi nghe được hoặc đọc được. 

Q24 Tôi đoán nghĩa từ mới. 

Q25 Khi nói chuyện, nếu không nhớ được một từ nào đó, tôi sử dụng ngôn ngữ cử chỉ. 

Q26 Tôi tự tạo ra từ mới nếu tôi không biết từ cần sử dụng đó trong tiếng Anh. 

Q27 Khi đọc đoạn văn tiếng Anh, tôi không tra nghĩa của từng từ mới. 

Q28 Khi dùng tiếng Anh giao tiếp với người khác, tôi cố gắng đoán người đó sẽ nói gì tiếp theo. 

Q29 Nếu không nhớ được một từ nào đó, tôi sử dụng từ hoặc cụm từ có nghĩa tương tự để thay thế. 

Q30 Tôi luyện tập tiếng Anh bằng mọi cách. 

Q31 Tôi nâng cao trình độ tiếng Anh của mình bằng cách tự tìm những lỗi tiếng Anh của mình. 

Q32 Khi có người nói tiếng Anh, tôi tập trung lắng nghe. 

Q33 Tôi cố gắng tìm phương pháp để học tốt tiếng Anh hơn. 

Q34 Tôi tự lập thời gian biểu để đảm bảo thời gian học tiếng Anh. 

Q35 Tôi tìm người để luyện nói tiếng Anh. 

Q36 Tôi tìm mọi cơ hội để có thể đọc tiếng Anh nhiều hơn. 

Q37 Tôi có mục tiêu rõ ràng để nâng cao các kĩ năng nghe, nói , đọc, viết tiếng Anh của mình. 

Q38 Tôi nghĩ về sự tiến bộ của mình trong quá trình học tiếng Anh. 

Q39 Tôi cố gắng thư giãn khi có cảm giác sợ phải sử dụng tiếng Anh. 

Q40 Dù sợ nói sai nhưng tôi vẫn động viên mình nói tiếng Anh. 

Q41 Tôi tự thưởng cho mình khi tôi có tiến bộ trong việc học tiếng Anh. 

Q42 Khi tôi học hoặc sử dụng tiếng Anh, tôi chú ý xem mình có căng thẳng hay lo lắng không. 

Q43 Tôi ghi lại những cảm nhận học tiếng Anh của mình trong nhật kí. 

Q44 Tôi kể người khác nghe cảm nhận của mình khi học tiếng Anh. 

Q45 Nếu tôi nghe không hiểu người khác nói gì, tôi nhờ họ nói chậm hoặc nhắc lại. 

Q46 Khi nói tiếng Anh, tôi nhờ người bản ngữ sửa giúp tôi lỗi sai. 

Q47 Tôi luyện tập tiếng Anh với các bạn sinh viên khác. 

Q48 Tôi nhờ người bản ngữ giúp đỡ. 

Q49 Tôi đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. 

Q50 Tôi cố gắng tìm hiểu văn hóa Anh - Mỹ. 

 


